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PART A. PHONETICS (1.0 POINT)
I. Mỗi đáp án đúng cho 0,2 điểm

	1. D
	2. C
	3. A


II. Mỗi đáp án đúng cho 0,2 điểm

	1. C
	2. A
	


PART B : LANGUAGE FOCUS (3.0 POINTS)
I. Tổng điểm là 2,0 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm

	1. B
	2. C
	3. D
	4. B
	5.  A

	6. D
	7. B
	8. A
	9. D
	10. B


II. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm
	1. started
	2. showing
	3.  to become
	4. haven’t seen
	5. was discovered


PART C : READING (3,0 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm

	1. A
	2. B
	3. D
	4. C
	5.  B


II. Tổng điểm là 2,0 mỗi câu đúng cho 0,4 điểm

1. (We should eat) three (groups).
2. We can (also) get protein from fish, eggs and beans.
3. No/ No, we can’t. (We can get fat in vegetable oil).
4. B
5. A
PART D: WRITING (3.0 POINTS)
I. Tổng điểm là 2,0 mỗi câu đúng cho 0,4 điểm
1. It is raining heavily, so we (should) take our umbrellas.
2. I wish I could remember the answers to these questions.
3. Mary suggested going out for dinner.
4. I haven’t spoken to her for two years.
5. A new supermarket has just been opened in our town.
II. Tổng điểm là 1,0 
1. Format: (0.1 point for correct format). One paragraph only with the introduction, the body,
and the conclusion.
2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea.
3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of
secondary students.
4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of secondary students.
